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Phụ lục

BẢNG RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 
(Kèm theo Báo cáo số 109/BC-BTC ngày 26/4/2024 của Bộ Tài chính)
	STT
	Quy định tại các văn bản 
quy phạm pháp luật có liên quan
	Dự kiến hướng xử lý 

trong dự thảo Nghị định
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	- Luật Tổ chức chính phủ năm 2015; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.


	Đưa vào phần căn cứ ban hành Nghị định.
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	- Luật Đất đai năm 2013

- Luật Đất đai năm 2024
	

	
	Quy định của pháp luật đất đai năm 2013 (Điều 111 Luật Đất đai năm 2013, Điều 6 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) và nay Luật Đất đai năm 2024 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024 quy định về Quỹ phát triển đất (Điều 114) như sau:

“Điều 114. Quỹ phát triển đất

1. Quỹ phát triển đất của địa phương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập để ứng vốn phục vụ các nhiệm vụ thuộc chức năng của tổ chức phát triển quỹ đất, thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quỹ phát triển đất có trách nhiệm bảo toàn phát triển vốn, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Nguồn tài chính của quỹ phát triển đất được phân bổ từ ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Khoản ứng vốn để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này được hoàn trả quỹ phát triển đất theo quy định của pháp luật.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ ngân sách địa phương để cấp vốn điều lệ và hoàn ứng cho quỹ phát triển đất đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngân sách địa phương”.
	Nội dung quy định tại Điều 114 Luật Đất đai năm 2024 được quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định.

	
	Tại khoản 2 Điều 86 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: a) Tổ chức phát triển quỹ đất; b) Đơn vị, tổ chức khác có chức năng thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; c) Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”.

	Thể hiện tại khoản 1 Điều 14 dự thảo Nghị định.
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	Luật ngân sách nhà nước năm 2015
	

	3.1
	Tại Điều 19 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: “Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước”


	Thể hiện tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định.

	3.2
	Tại khoản 11 Điều 8 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: “Ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Trường hợp được ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật thì phải phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và chỉ thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; có khả năng tài chính độc lập; có nguồn thu, nhiệm vụ chi không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước”
	Dự thảo Nghị định: Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước. Quỹ ứng vốn để thực hiện nhiệm vụ và được hoàn trả vốn ứng theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai và quy định tại dự thảo Nghị định này nên không trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.
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	Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
	

	
	Tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước quy định: 

“Điều 12. Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 

…5. Hằng năm, cơ quan quản lý quỹ do trung ương quản lý báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính năm sau và quyết toán thu, chi quỹ để tổng hợp báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội cùng với báo cáo dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước; cơ quan quản lý quỹ do địa phương quản lý báo cáo Sở Tài chính tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính năm sau và quyết toán thu, chi quỹ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cùng với báo cáo dự toán và quyết toán ngân sách địa phương”.
	Thể hiện tại khoản 2, khoản 4 Điều 14 dự thảo Nghị định.
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	Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật NSNN.
	

	
	Tại Điều 11, Điều 19 Thông tư số 342/2016/TT-BTC quy định:

“Điều 11. Lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
7. Lập kế hoạch tài chính các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách:
a) Cơ quan trực tiếp quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách lập kế hoạch thu, chi tài chính quỹ và nhu cầu hỗ trợ vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo quy định tại khoản 3, 4 và khoản 5 Điều 12 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ, gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để tổng hợp cùng với dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp;
b) Cơ quan dự toán cấp I tổng hợp nhu cầu hỗ trợ vốn điều lệ từ ngân sách (nếu có) vào dự toán ngân sách nhà nước và lập báo cáo riêng về kế hoạch thu, chi tài chính các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý, gửi cơ quan tài chính cùng cấp”.

 Điều 19. Chi ngân sách theo hình thức lệnh chi tiền
1. Thực hiện chi theo hình thức lệnh chi tiền đối với các nhiệm vụ:
…d) Chi cấp vốn điều lệ và chi hỗ trợ cho các tổ chức tài chính Nhà nước theo quy định của pháp luật;

2. Quy trình chi theo hình thức lệnh chi tiền:
a) Căn cứ dự toán ngân sách được giao, hồ sơ, chứng từ theo chế độ quy định và yêu cầu của đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan tài chính xem xét, kiểm tra, nếu đủ các điều kiện chi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật ngân sách nhà nước thì trong phạm vi 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chi của đơn vị, cơ quan tài chính lập lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước;
b) Trong phạm vi 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh chi tiền của cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của lệnh chi tiền, căn cứ nội dung trên lệnh chi tiền, thực hiện xuất quỹ ngân sách, chuyển tiền vào tài khoản hoặc chi bằng tiền mặt cho các đối tượng thụ hưởng ngân sách. Trường hợp lệnh chi tiền không hợp lệ, hợp pháp, thì chậm nhất trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh chi tiền, Kho bạc Nhà nước phải thông báo cho cơ quan tài chính biết để xử lý.


	Thể hiện tại khoản 2, khoản 4 Điều 14 dự thảo Nghị định.
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	Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
	

	
	Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP quy định: “Cấp vốn điều lệ và cấp bổ sung vốn điều lệ cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là việc phân bổ vốn đầu tư công để cấp vốn điều lệ và cấp bổ sung vốn điều lệ cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quyết định của cấp có thẩm quyền.”
	Thể hiện tại Điều 14 dự thảo Nghị định.

	
	Điều 41, Điều 42 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm cấp vốn điều lệ của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.
	Thể hiện tại Điều 14 dự thảo Nghị định.
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	Thông tư số 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
	Thể hiện tại Điều 23 dự thảo Nghị định.

	8
	Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
	

	
	“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công cho dự án, công trình, nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, bao gồm:

1. Quản lý, thanh toán vốn đầu tư công cho:

a) Dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

b) Nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn đầu tư công.
…

Điều 11. Thanh toán khối lượng hoàn thành

…2. Đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng, việc thanh toán trên căn cứ bảng xác định giá trị công việc hoàn thành. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán theo dự toán chi phí thực hiện công việc được duyệt phù hợp với tính chất từng loại công việc”.
	Thể hiện tại khoản 1 Điều 19 dự thảo Nghị định.
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	Luật Nhà ở năm 2023
	

	
	Khoản 4 Điều 115 Luật Nhà ở năm 2023 quy định: “Nguồn vốn của Nhà nước để phát triển nhà ở bao gồm vốn huy động từ Quỹ phát triển đất” 
	Thể hiện tại khoản 4 Điều 15 dự thảo Nghị định.

	
	Điểm b khoản 1 Điều 113 Luật Nhà ở năm 2023: “Vốn để phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bao gồm vốn từ Quỹ phát triển đất”
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